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  478RZM6R3M1820 Bảng dữliệu
 
 
 
   Thông số kỹ thuật cho 478RZM6R3M1820
     Part Number : 478RZM6R3M1820 
 
   nhà chế tạo : Illinois Capacitor 
 
   Sự miêu tả : CAP ALUM 4700UF 20 6.3V T/H 
 
   Loạt : RZM 
 
   Tình trạng một phần : Obsolete 
 
   Điện dung : 4700µF 
 
   Lòng khoan dung : ±20% 
 
   Điện áp - Xếp hạng : 6.3V 
 
   ESR (Kháng dòng tương đương) : 120 mOhm @ 120Hz 
 
   Trọn đời @ Temp. : 3000 Hrs @ 105°C 
 
   Nhiệt độ hoạt động : -55°C ~ 105°C 
 
   Phân cực : Polar 
 
   Xếp hạng : - 
 
   Các ứng dụng : General Purpose 
 
   Ripple hiện tại @ Tần số thấp : - 
 
   Ripple hiện tại @ tần số cao : - 
 
   Trở kháng : 183 mOhms 
 
   Khoảng cách chì : 0.295" (7.50mm) 
 
   Kích thước / kích thước : 0.709" Dia (18.00mm) 
 
   Chiều cao - Ngồi (Tối đa) : 0.866" (22.00mm) 
 
   Kích thước mặt đất : - 
 
   Kiểu lắp : Through Hole 
 
   Gói / Vỏ : Radial, Can 
 
   Cân nặng : - 
 
   Điều kiện : Mới và độc đáo 
 
   Đảm bảo chất lượng : 365 ngày bảo hành 
 
   Resource chứng khoán : Nhượng quyền phân phối / Nhà sản xuất trực tiếp 
 
   Nước sản xuất : USA / TAIWAN / MEXICO / MALAYSIA / PHI 
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   Nhà sản xuất Phần số
 478RZM6R3M1820
 
  Phần Số nội bộ
 AX-478RZM6R3M1820
 
  nhà chế tạo
 Illinois Capacitor
 
  Mô tả ngắn gọn
 CAP ALUM 4700UF 20 6.3V T/H
 
  RoHS Status
 Dẫn miễn phí / RoHS Compliant
 
  Thời gian giao hàng
 1-2 ngày
 
  Số lượng có sẵn
 9728 Miếng
 
  Giá tham khảo
 USD 0
 
  Giá của chúng tôi
 - (Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn: [email protected])
 
      Mua 
 
 
 
 
 
   	AX Semiconductor có 478RZM6R3M1820 trong kho để bán. 

 	Vận chuyển tùy chọn và thời gian vận chuyển:
	DHL: 2-3 days.
	FEDEX: 2-3 days.
	UPS: 2-4 days.
	TNT: 3-5 days.
	EMS: 5-8 days.
	Normal Post: 10-15 days.

 	Các lựa chọn thanh toán:
	Paypal (Credit Card)
	Bank Transfer (Wire Transfer)
	Western Union
	MoneyGram

 
 
 
   sản phẩm liên quan cho 478RZM6R3M1820 Illinois Capacitor
 	Part Number	Nhãn hiệu	Sự miêu tả	Mua
	 M4A3-32/32-10JC
 	 Lattice Semiconductor Corporation
 	IC CPLD 32MC 10NS 44PLCC
	Mua

	 EPM7064AEFC100-4N
 	 Intel
 	IC CPLD 64MC 4.5NS 100FBGA
	Mua

	 XCR3384XL-7FTG256C
 	 Xilinx Inc.
 	IC CPLD 384MC 7NS 256BGA
	Mua

	 LC4384V-35TN176C
 	 Lattice Semiconductor Corporation
 	IC CPLD 384MC 3.5NS 176TQFP
	Mua

	 EPM7512AEFC256-7
 	 Intel
 	IC CPLD 512MC 7.5NS 256FBGA
	Mua

	 XCR3512XL-12PQG208C
 	 Xilinx Inc.
 	IC CPLD 512MC 10.8NS 208QFP
	Mua

	 XCR3512XL-10FTG256I
 	 Xilinx Inc.
 	IC CPLD 512MC 9NS 256BGA
	Mua

	 CY37032P44-125AXC
 	 Cypress Semiconductor Corp
 	IC CPLD 32MC 10NS 44LQFP
	Mua

	 XCR3384XL-12PQ208I
 	 Xilinx Inc.
 	IC CPLD 384MC 10.8NS 208QFP
	Mua

	 EPM2210F324A5N
 	 Intel
 	IC CPLD 1700MC 7NS 324FBGA
	Mua


 
 
 
  
 
 
      